
 

 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/ ơn v   i n thức 

 

S  c u h i the   ức độ 

nh n thức 

Tổng 

% điểm 

Nh n 

bi t 

(TN) 

Thông 

hiểu 

(TL) 

V n 

dụng 

(TL) 

 

 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

1 

 ẠI 

VIỆT 

THỜI LÝ  

TRẦN 

HỒ (1009  

1407) 

Bài 13: Đại Việt thời Trần (1226 – 

1400) 

6 

 

1  30% 

Bài 14: Ba lần kháng chiến chống 

quân xâm lược Mông – Nguyên  

2  2  

20 % 

Tỉ lệ 20% 15% 15% 50% 

PHÂN MÔN  ỊA LÝ 

2 
CHÂU 

PHI 

ND1: Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên 

châu Phi 

2   5% 

ND2: Dân cư, xã hội châu Phi 1  1 7,5% 

  
ND 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ 

thiên nhiên châu Phi 
  1 

10% 

3 
CHÂU 

MỸ 

ND 1: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mĩ.  

Phát kiến ra châu Mĩ 

2   5% 

ND 2: Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã 

hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc 

Mỹ, Trung và Nam Mỹ) 

3 1  22,5% 

Tỉ lệ 20% 15% 15% 50% 

Tổng hợp chung (Sử+Địa) 40% 30% 30% 100% 

 

  

UBND HUYỆN NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 

BẢNG MA TRẬN     I M TR  GIỮA HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ  ỊA LÍ 7 



Stt Chương/ 

chủ đề 

 ơn v  

ki n 

thức 

Mức độ đánh giá S  câu h i theo mức 

độ nh n thức 

Tổng 

Nhận 

biết 

(TN) 

Thông 

hiểu 

(TL) 

Vận 

dụng 

(TL) 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

 

 ẠI 

VIỆT 

THỜI 

LÝ  

TRẦN 

HỒ 

(1009  

1407) 

Đại Việt 

thời Trần 

(1226 – 

1400) 

Nh n bi t 

– Những nét chính về tình hình 

chính trị, kinh tế, xã hội, văn 

hóa, tôn giáo thời Trần. 

Thông hiểu 

– Mô tả được sự thành lập nhà 

Trần 

- Nêu được những thành tựu 

chủ yếu về văn hoá. 

6 

1  

15% 

 

 

 

15% 

Ba lần 

kháng 

chiến 

chống 

quân 

xâm lược 

Mông – 

Nguyên 

 

Nh n bi t 

- Một số nhân vật lịch sử tiêu 

biểu thời Trần. 

Thông hiểu 

- Nêu được ý nghĩa lịch sử của 

ba lần kháng chiến chống quân 

xâm lược Mông – Nguyên. 

V n dụng 

– Đánh giá được vai trò của 

một số nhân vật lịch sử tiêu 

biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, 

Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân 

Tông... 

– Phân tích được nguyên nhân 

thắng lợi của ba lần kháng 

chiến chống quân xâm lược 

Mông – Nguyên. 

V n dụng ca  

-Liên hệ, rút ra được bài học từ 

thắng lợi của 3 lần kháng chiến 

chống quân xâm lược Mông – 

Nguyên với những vấn đề thực 

tiễn hiện nay. 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

5% 

S  c u/l ại c u 
8 câu 

TN 

1 câu 

TL 

2 câu 

TL 
11 

 ỉ  ệ   20% 15% 15% 50% 

PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 

 
CHÂU 

PHI 

ND1: Vị 

trí địa lí. 
Nh n bi t: 

-Trình bày được đặc điểm vị 
2 

  
 

UBND HUYỆN NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 

BẢNG  ẶC TẢ     I M TR  GIỮA HỌC KỲ II 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ  ỊA LÍ 7 

 



Đặc điểm 

tự nhiên 

châu Phi 

trí địa lí, hình dạng và kích 

thước châu Phi. 

ND2: Dân 

cư, xã hội 

châu Phi 

Nh n bi t: 

- Trình bày được một trong 

những vấn đề nổi cộm về dân 

cư, xã hội và di sản lịch sử 

châu Phi. 

V n dụng cao: 

- Phân tích hậu quả của việc 

dân số tăng nhanh là nguyên 

nhân kìm hảm kinh tế và 

nhiều lĩnh vực.. 

1 

 1 

 

ND 3: 

Khai thác, 

sử dụng 

và bảo vệ 

thiên 

nhiên 

châu Phi 

V n dụng: 

- Trình bày được cách thức 

người dân châu Phi khai thác 

thiên nhiên ở các môi trường 

khác nhau. 

  

1  

 

CHÂU 

MỸ 

ND 1: Vị 

trí địa lí, 

phạm vi 

châu Mĩ.  

Phát kiến 

ra châu 

Mĩ 

Nh n bi t: 

- Trình bày được khái quát về 

vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. 

 

2 

  

 

 

ND 2: 

Đặc điểm 

tự nhiên, 

dân cư, xã 

hội của 

các khu 

vực châu 

Mỹ (Bắc 

Mỹ, 

Trung và 

Nam Mỹ) 

Nh n bi t: 

– Xác định được một số trung 

tâm kinh tế quan trọng ở Bắc 

Mỹ. 

- Sự phân hóa tự nhiên ở 

Trung và Nam Mỹ 

Thông hiểu: 

- Trình bày được một trong 

những đặc điểm của tự nhiên: 

sự phân hóa của địa hình, khí 

hậu ở Bắc Mĩ. 

3 

 

 

1 

 

 

Số câu/ loại câu 8 câu 

TN 

1 câu 

TL 

2 câu 

TL 

11c 

 ỉ  ệ   20% 15% 15% 50% 

Tổng hợp chung (Sử+Địa) 40% 30% 20% 100% 

  



 
 (Đề gồm 02 trang) 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 điểm)  

I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điể ) 

Chọn phương án trả lời đúng(A,B,C,D) và ghi vào giấy làm bài. 

Câu 1: Quốc triều hình luật là bộ luật được ban hành dưới triều đại nào? 

A. Đinh – Tiền Lê.   B. Lý.  

C. Trần.       D. Hồ. 

Câu 2: Dưới triều đại nhà Trần, nước ta được chia thành 

A. 10 lộ.     B. 12 lộ, phủ.  

C.  24 lộ, phủ.    D. 13 đạo thừa tuyên. 

Câu 3: Dưới thời Trần, tầng lớp nào sau đây nắm giữ các chức vụ chủ chốt?  

A. Quý tộc.    B. Tăng lữ.   

C. Nông dân.      D. Nông nô, nô tì. 

Câu 4: Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào? 

A. Nhà Lý suy yếu. 

B. Nhà Tống suy yếu. 

C. Nhà Lý vừa mới thành lập. 

D. Nhà Lý bước vào thời kì thịnh trị. 

Câu 5: Dòng họ nhà Trần vốn xuất thân làm nghề gì? 

A. Buôn bán.    B. Đánh cá.   

C. Thủ công.     D. Khai thác khoáng sản. 

Câu 6: Các vua Trần thường chỉ ở ngôi một thời gian rồi nhường ngai vàng cho con và xưng là 

A. Thái giám.    B. Thái hậu.   

C. Hoàng đế.    D. Thái Thượng Hoàng. 

Câu 7: Câu nói “Xin bệ hạ chém đầu thần rồi hãy hàng” là của ai? 

A. Trần Quốc Toản.   B. Trần Thủ Độ. 

C.  Trần Quốc Tuấn.   D. Trần Nhật Hạo. 

Câu 8: Danh tướng nào dưới thời Trần đã chỉ huy tiêu diệt đoàn thuyền lương của quân 

Nguyên tại Vân Đồn(Quảng Ninh)? 

A. Trần Quốc Tuấn.   B. Trần Quang Khải 

C. Trần Nhật Hạo.   D. Trần Kháng Dư. 

II. TỰ LUẬN: (3,0 điể ). 

Câu 1: Trình bày những nét chính về tư tưởng-tôn giáo và giáo dục thời Trần?(1,5đ) 

Câu 2: Đánh giá vai trò của Trần Quốc Tuấn trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 

Mông-Nguyên? (1đ) 

Câu 3: Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay, chúng ta có thể vận 

dụng bài học kinh nghiệm nào từ thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông 

– Nguyên? (0.5 điểm) 

  

UBND HUYỆN NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 

 

KI M TRA GIỮA KÌ II-NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: LỊCH SỬ VÀ  ỊA LÍ – LỚP 7 

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 
   CHÍNH THỨC 

MÃ    A 



B. PHÂN MÔN  ỊA LÍ (5,0 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) 

Chọn phương án trả lời đúng (A hoặc B,C,D) và ghi vào giấy làm bài: 

Câu 1: Châu Phi có diện tích khoảng 

A. 30 triệu km
2
.     B. 30,3 triệu km

2
.   

C. 35,5 triệu km
2
.     D. 41 triệu km

2
. 

Câu 2: Châu Phi tiếp giáp với các đại dương nào? 

A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.          

B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 

C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.       

D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

Câu 3: Năm 2020 dân số châu Phi chiếm khoảng bao nhiêu % dân số thế giới? 

A. 16%.     B. 17%.   

C. 18%.     D. 19%. 

Câu 4: Diện tích Châu Mỹ xếp hàng thứ mấy thế giới? 

A. Thứ nhất.     B. Thứ ba.               

C. Thứ hai.                D. Thứ tư. 

Câu 5: Phần đất liền của châu Mỹ trải dài khoảng  

 A. từ 72
0
B đến 54

0
N.   B. từ 72

0
N đến 54

0
B.  

C. từ 73
0
B đến 54

0
N.   D. từ 74

0
B đến 54

0
N. 

Câu 6: Ở Bắc Mĩ có mấy khu vực địa hình chính? 

A. Hai khu vực. B. Ba khu vực. C. Bốn khu vực. D. Năm khu vực. 

Câu 7: Các đô thị nhỏ Bắc Mĩ tập trung ở đâu? 

A. Phía Nam hệ thống ngũ hồ.  B. Ven Đại Tây Dương. 

C. Đồng bằng trung tâm.   D. Vào sâu trong nội địa.                      

Câu 8: Đới khí hậu ôn đới ở Trung và Nam Mỹ có đặc điểm gì? 

A. Nóng ẩm quanh năm.   B. Một năm có hai mùa. 

C. Mát mẻ quanh năm.   D. Nóng, lượng mưa giảm dần.          

II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm) 

Câu 1: (1,5đ) Trình bày sự phân hóa địa hình ở Bắc Mỹ? 

Câu 2: (1đ) Nêu cách thức con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên châu Phi ở môi trường xích 

đạo. 

Câu 3: (0,5đ) Cho biết hậu quả của dân số tăng quá nhanh ở châu Phi? Biện pháp hạn chế tăng 

dân số? 

-----Hết------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             (Đề gồm 02 trang) 

 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ: (5 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điể )  

Chọn phương án trả lời đúng(A,B,C,D) và ghi vào giấy làm bài. 

Câu 1: Năm 1341, nhà Trần đã ban hành bộ luật nào sau đây ? 

A. Hình thư.      B. Quốc triều hình luật.   

C. Luật Hồng Đức.      D. Luật Gia Long. 

Câu 2: Dưới triều đại nào nước ta được chia thành 12 lộ, phủ? 

A. Đinh – Tiền Lê.    B. Lý.  

C. Trần.       D. Hồ. 

Câu 3: Tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội thời Trần là 

A. nông dân.     B. thương nhân.   

C. thợ thủ công.      D. nô tì. 

Câu 4: Tháng 1 - 1226, Lý Chiêu Hoàng(Vị vua cuối cùng của nhà Lý) buộc phải nhường ngôi 

cho ai?  

A. Trần Cảnh.    B. Trần Thủ Độ.  

C. Trần Lý.       D. Trần Quốc Tuấn. 

Câu 5: Nhà Trần đặt cơ quan Quốc sử viện để làm gì? 

A. Chăm lo nông nghiệp.   B. Đảm nhiệm việc chép sử. 

C. Chữa bệnh trong cung vua.  D. Chăm lo việc xét xử kiện cáo. 

Câu 6: Triều đại phong kiến nào ở nước ta thực hiện chế độ Thái Thượng Hoàng? 

A. Triều Đinh.    B. Triều Tiền Lê.   

C. Triều Trần.    D. Triều Nguyễn. 

Câu 7: Câu nói “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hà đừng lo” là của ai? 

A. Trần Thủ Độ.    B. Trần Quốc Tuấn. 

C. Trần Quốc Toản.    D. Trần Nhật Hạo. 

Câu 8: Đại Việt sừ ký - bộ sử đẩu tiên của nước ta do ai biên soạn? 

A. Trần Quốc Tuấn.    B. Lê Văn Hưu. 

C. Chu Văn An.    D. Tuệ Tĩnh. 

II. TỰ LUẬN: (3,0 điể ). 

Câu 1: Mô tả những nét nổi bật về văn học, nghệ thuật thời Trần? (1,5 điểm) 

Câu 2: Đánh giá vai trò của Trần Nhân Tông trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông-

Nguyên? (1,0 điểm) 

Câu 3: Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay, chúng ta có thể vận 

dụng bài học kinh nghiệm nào từ thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông 

- Nguyên? (0,5 điểm) 

  

UBND HUYỆN NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 

 

KI M TRA GIỮA KÌ II-NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: LỊCH SỬ VÀ  ỊA LÍ – LỚP 7 

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 

MÃ    B 

   CHÍNH THỨC 



B. PHÂN MÔN  ỊA LÍ: (5,0 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) 

Chọn phương án trả lời đúng ( A,B,C,D) và ghi vào giấy làm bài. 

Câu 1: Châu Phi có diện tích lớn thứ mấy thế giới 

 A. Thứ hai.     B. Thứ tư.   

C. Thứ ba.     D. Thứ năm. 

Câu 2: Phần đất liền châu Phi kéo dài từ khoảng 

 A. khoảng 37
0
B đến 35

0
N.   B. khoảng 36

0
B đến 35

0
N. 

 C. khoảng 35
0
B đến 37

0
N.   D. khoảng 35

0
B đến 36

0
N. 

Câu 3: Dân số châu Phi tăng rất nhanh vào thời gian nào? 

A. Từ những năm 50 của thế kỉ XX.   B. Từ những năm 60 của thế kỉ XX.  

C. Từ những năm 70 của thế kỉ XX.  D. Từ những năm 80 của thế kỉ XX.  

Câu 4: Châu Mỹ nằm ở đâu? 

A. Bán cầu Bắc.    B. Bán cầu Nam.   

C. Bán cầu Đông.    D. Bán cầu Tây. 

Câu 5: Diện tích của châu Mỹ là bao nhiêu? 

A. 10 triệu km
2
.    B. 44,4 triệu km

2
.  

C. 42 triệu km
2
.    D. 20,2 triệu km

2
. 

Câu 6: Đới khí hậu nào ở Bắc Mĩ chiếm diện tích lớn nhất? 

A. Ôn đới.                B. Nhiệt đới.                   

C. Cận nhiệt.              D. Cực và cận cực. 

Câu 7: Các đô thị lớn của Bắc Mỹ thường tập trung ở đâu? 

A. Ven Thái Bình Dương và ven Đại Tây Dương. 

B. Phía Nam hệ thống Ngũ Hồ và ven Đại Tây Dương. 

C. Phía Bắc Bắc Mỹ và Phía Nam hệ thống Ngũ Hồ. 

D. Ven Thái Bình Dương và phía Bắc Bắc Mỹ. 

Câu 8: Đới khí hậu xích đạo ở Trung và Nam Mỹ có đặc điểm gì? 

A. Nóng, lượng mưa giảm dần.              B. Một năm có hai mùa. 

C. Mát mẻ quanh năm.                           D. Nóng ẩm quanh năm.     

II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm) 

Câu 1: (1,5 đ) Trình bày sự phân hóa khí hậu ở Bắc Mỹ? 

Câu 2: (1,0 đ) Nêu cách thức con người khai thác, bảo vệ thiên nhiên châu Phi ở môi trường 

cận nhiệt. 

Câu 3: (0,5 đ) Cho biết hậu quả của dân số tăng quá nhanh ở châu Phi? Biện pháp hạn chế 

tăng dân số? 

-----Hết------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

 áp án C B A A B D C D 

 

II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm) 

Câu Nội dung  iể  

1 

Trình bày những nét chính về tư tưởng-tôn giá  và giá  dục thời Trần? 1.5 

 

- Nho giáo ngày càng được nâng cao vị thế. Nhiều nhà nho được giữ những 

chức vụ quan trọng trong triều như Chu Văn An,… 

- Phật giáo được cả vua, quý tộc và nhân dân tôn sùng. Đặc biệt thời kì này, 

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời. 

- Về giáo dục: Quốc tử giám được mở rộng, các trường học xuất hiện ở nhiều 

địa phương, các kì thi Nho học được tổ chức thường xuyên và quy củ hơn. 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

2  ánh giá vai trò của Trần Qu c Tuấn tr ng ba lần  háng chi n ch ng 

qu n x   lược Mông-Nguyên? 

1.0 

Trong ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên, Trần Quốc Tuấn đã có 

nhiều đóng góp to lớn, có thể kể như: 

- Là vị chỉ huy quân đội, lãnh đạo tối cao cùng với các vua Trần. 

- Đưa ra những chủ trương kế sách đúng đắn, là điều kiện tiên quyết dẫn đến 

thắng lợi của các cuộc kháng chiến. 

- Là người huấn luyện quân đội, khích lệ tinh thần binh sĩ thông qua việc soạn 

“Hịch tướng sĩ”. 

0.25 

 

0.25 

0.25 

 

0.25 

3 
Tr ng công cuộc x y dựng và bả  vệ Tổ qu c Việt Na  hiện nay, chúng ta 

có thể v n dụng bài học  inh nghiệ  nà  từ thắng lợi của ba lần  háng 

chi n ch ng qu n x   lược Mông – Nguyên? 

0.5 

 

- Bài học rút ra được từ cuộc kháng chiến: HS trả lời theo ý riêng nhưng phải 

đảm bảo một số nội dung sau: 

+ Người lãnh đạo đất nước phải tài giỏi, sáng suốt.  

+ Có sự chỉ đạo chiến lược nhất quán và xuyên suốt. Cần có sự đoàn kết, quyết 

tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

+ Bồi dưỡng sức dân, dựa vào dân để đánh giặc, củng cố khối đoàn kết dân 

tộc, trên dưới đồng long.. 

(Lưu ý: HS chỉ cần trả lời được 2 ý đạt điểm tối đa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UBND HUYỆN NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

 I M TR  GIỮ   Ì II NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: LỊCH SỬ VÀ  Ị  L – Lớp 7 

                                   MÃ ĐỀ A 



B. PHÂN MÔN  ỊA LÍ: (5 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Đúng mỗi câu được 0,25đ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

 áp án B A B C A B D C 

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)  

Câu  áp án/điểm 

Câu 1: (1,5đ) Trình 

bày sự phân hóa địa 

hình ở Bắc Mỹ? 

 

Địa hình Bắc Mỹ gồm 3 khu vực rõ rệt 

- Miền núi Coóc-đi-e ở phía tây, độ cao trung bình 3000-4000m, 

kéo dài khoảng 9000km theo chiều bắc-nam (0,5đ) 

- Miền đồng bằng ở giữa bao gồm đồng bằng Ca-na-đa, đồng bằng 

Lớn, đồng bằng Trung Tâm và đồng bằng Duyên Hải, độ cao từ 

200-500m, thấp dần từ bắc xuống nam. (0,5đ) 

- Dãy núi A-pa-lát ở phía đông, có hướng đông bắc-tây nam, gồm 2 

phần: phần nam có độ cao từ 400-500m; phần nam cao từ 1000-

1500m. (0,5đ) 

Câu 2: (1đ) Nêu cách 

thức con người khai 

thác, bảo vệ thiên 

nhiên châu Phi ở môi 

trường xích đạo. 

 

- Trồng gối vụ, xen canh nhờ nhiệt độ và độ ẩm cao giúp cây trồng 

phát triển quanh năm. (0,25đ) 

Hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp (cọ dầu, ca 

cao,...) theo quy mô lớn nhằm xuất khẩu hoặc cung cấp nguyên liệu 

cho nhà máy chế biến. (0,5đ) 

- Bảo vệ rừng và trồng rừng để giữ tầng mùn trong đất không bị 

nước mưa rửa trôi (đặc biệt là ở các sườn dốc của đổi, núi).(0,25đ) 

Câu 3: (0,5đ) Cho 

biết hậu quả của dân 

số tăng quá nhanh ở 

châu Phi? Biện pháp 

hạn chế tăng dân số? 

 

H u quả của việc tăng d n s  nhanh ở ch u Phi: Kìm hãm sự 

phát triển kinh tế, dẫn đến đói nghèo, tài nguyên bị khai thác kiệt 

quệ, suy thoái và ô nhiễm môi trường nặng nề,... ở châu Phi.(0,25đ) 

 Biện pháp: Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình...(0,25đ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 . PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I.TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

 áp án B C D A B C A B 

 

II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm) 

Câu Nội dung  iể  

1 

Mô tả những nét nổi b t về văn học, nghệ thu t thời Trần? 1.5 

 

-  Văn học: Văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm rất phát triển. Phản 

ảnh lòng yêu nước và tự hào dân tộc, ngơi ca cảnh thái bình, thịnh trị 

- Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thể hiện rõ nét trong các công trình 

xây dựng như kinh đô Thăng Long, thành Tây Đô, các lăng mộ vua Trần 

ở Đông Triều… 

-  Nghệ thuật diễn xướng phát triển gồm nhiều loại hình như: chèo, 

tuồng, múa rối… 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

2  ánh giá vai trò của Trần Nh n Tông tr ng  háng chi n ch ng 

qu n x   lược Mông-Nguyên? 

1.0 

-  Vua Trần Nhân Tông là một nhà chính trị, quân sự kiệt xuất đã hai lần 

lãnh đạo quân dân ta đánh tan quân xâm lược Mông-Nguyên: 

- Tổ chức hội nghị Bình Than bàn kế sách, đặc biệt là việc tổ chức Hội 

nghị Diên Hồng lấy ý kiến các bô lão vừa thể hiện tinh thần coi trọng 

nhân dân, vừa có ý nghĩa khích lệ tinh thần đoàn kết một lòng đánh giặc. 

- Việc giao quyền Tổng chỉ huy quân đội cho Trần Quốc Tuấn, cũng 

như việc thời Trần xuất hiện hàng loạt danh tướng tài ba đã thể hiện tầm 

nhìn, khả năng sử dụng người tài của Trần Nhân Tông 

0.5 

 

 

0.25 

 

 

 

0.25 

3 

Tr ng công cuộc x y dựng và bả  vệ Tổ qu c Việt Na  hiện nay, 

chúng ta có thể v n dụng bài học  inh nghiệ  nà  từ thắng lợi của 

ba lần  háng chi n ch ng qu n x   lược Mông – Nguyên? 

0.5 

 - Bài học rút ra được từ cuộc kháng chiến: HS trả lời theo ý riêng nhưng 

phải đảm bảo một số nội dung sau: 

+ Người lãnh đạo đất nước phải tài giỏi, sáng suốt.  

+ Có sự chỉ đạo chiến lược nhất quán và xuyên suốt. Cần có sự đoàn 

kết, quyết tâm xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

+ Bồi dưỡng sức dân, dựa vào dân để đánh giặc, củng cố khối đoàn kết 

dân tộc, trên dưới đồng long.. 

(Lưu ý: HS chỉ cần trả lời được 2 ý đạt điểm tối đa) 

 

 

 

 

  

UBND HUYỆN NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 
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Môn: LỊCH SỬ VÀ  Ị  L – Lớp 7 

                                   MÃ ĐỀ B 



B. PHÂN MÔN  ỊA LÍ: (5 điểm) 

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,25đ. 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

 áp án đúng C A A D C A B D 

 

II. Phần tự lu n: (3 điểm) 

Câu  áp án/điểm 

Câu 1: (1,5đ) Trình 

bày sự phân hóa khí 

hậu ở Bắc Mỹ? 

 

- Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa rất đa dạng 

+ Phân hoá từ bắc xuống nam. Do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc 

đến khoảng vĩ tuyến 25°B, gồm khí hậu cực và cận cực, ôn đới, cận 

nhiệt và nhiệt đới. (0,75đ) 

+ Do ảnh hưởng của địa hình, khí hậu ở Bắc Mỹ phân hoá theo chiều 

tây – đông và theo độ cao. Các khu vực ven biển có khí hậu điều hòa, 

mưa nhiều; càng vào sâu trong lục địa biên độ nhiệt độ năm càng lớn, 

mưa ít hơn, khí hậu khô hạn hơn. (0,75đ) 

Câu 2: (1đ) Nêu 

cách thức con người 

khai thác, bảo vệ 

thiên nhiên châu Phi 

ở môi trường cận 

nhiệt. 

 

- Trồng các loại cây ăn quả (nho, cam, chanh, ô liu,...) có giá trị xuất 

khẩu và một số cây lương thực (lúa mì, ngô). Gia súc chính là cừu. 

(0,25đ) 

- Phát triển khai thác khoáng sản như dầu mỏ ở An-giê-ri, vàng, kim 

cương ở Cộng hoà Nam Phi. Thuận lợi các hoạt động du lịch.(0,5đ) 

- Các nước trong khu vực cần chống khô hạn và hoang mạc hoá. 

(0,25đ) 

Câu 3: (0,5đ) Cho 

biết hậu quả của dân 

số tăng quá nhanh ở 

châu Phi? Biện 

pháp hạn chế tăng 

dân số? 

 

H u quả của việc tăng d n s  nhanh ở ch u Phi: Kìm hãm sự phát 

triển kinh tế, dẫn đến đói nghèo, tài nguyên bị khai thác kiệt quệ, suy 

thoái và ô nhiễm môi trường nặng nề,... ở châu Phi. (0,25đ) 

Biện pháp: Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình...(0,25đ) 

 

 

                                                            


